
UBND HUYỆN MỸ XUYÊN 
HỘI ĐỒNG TUYỂN DỤNG 

VIÊN c h ứ c  n ă m  2021

Số: 12/TB-HĐ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

M ỹ Xuyên, ngày 08 tháng 12 năm 2021

THÔNG BÁO
Kết quả kiểm tra điều kiện, tiêu chuẩn của thí sinh tại vòng 1, 

nội dung tài liệu ôn tập, phí tuyển dụng và thời gian tổ chức thi vòng 2

Căn cứ Quyết định số 1489/QĐ-UBND ngày 21/6/2021 của Ủy ban nhân 
dân tỉnh Sóc Trăng phê duyệt Kế hoạch tuyển dụng viên chức thuộc UBND 
huyện Mỹ Xuyên, năm 2021 (Kế hoạch số 56/KH-UBND ngày 04/6/2021 của 
UBND huyện Mỹ Xuyên về tuyển dụng viên chức huyện Mỹ Xuyên năm 2021);

Căn cứ Quyết định số 3624/QĐ-UBND ngày 26/11/2021 của Chủ tịch Ủy 
ban nhân dân huyện Mỹ Xuyên về việc thành lập Hội đồng tuyển dụng viên 
chức sự nghiệp công lập thuộc UBND huyện Mỹ Xuyên năm 2021;

Căn cứ Biên bản cuộc họp ngày 07/12/2021 của Hội đồng tuyển dụng 
viên chức năm 2021;

Hội đồng tuyển dụng thông báo như sau:

I. Kết quả kiểm tra điều kiện, tiêu chuẩn của thí sinh đăng ký dự tuyển
- Tổng số thí sinh đủ điều kiện, tiêu chuẩn tham dự vòng 2 kỳ tuyển dụng 

viên chức sự nghiệp công lập thuộc huyện Mỹ Xuyên năm 2021: 78 thí sinh.

(Đính kèm danh sách)

II. Nội dung ôn tập thi vòng 2
1. Phần kiến thức chung (dành cho tất cả các thí sinh dự tuyển)
- Luật Viên chức ngày 15/11/2010;
- Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cán bộ, công chức và Luật 

viên chức ngày 25/11/2019 (nội dung ôn tập: Điều 2);
- Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ quy định 

về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức.
- Nghị định số 112/2020/NĐ-CP ngày 18/9/2020 của Chính phủ quy định 

về xử lý kỷ luật đối với cán bộ, công chức, viên chức (nội dung ôn tập: Chương 
I, Chương II: Mục 3, Chương III: Mục 4).

- Nghị định số 30/2020/NĐ-CP ngày 05/3/2020 của Chính phủ về công 
tác văn thư.

- Quyết định số 1847/QĐ-TTg ngày 27/12/2018 của Thủ tướng Chính phủ 
về việc phê duyệt đề án văn hóa công vụ.
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- Quyết định số 41/2017/QĐ-UBND ngày 08/12/2017 của UBND tỉnh 
Sóc Trăng Ban hành quy định phân cấp quản lý cán bộ, công chức, viên chức 
trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng.

- Quyết định số 47/2017/QĐ-UBND ngày 28/12/2017 của UBND tỉnh 
Sóc Trăng ban hành Quy định phân cấp thẩm quyền quản lý tổ chức, biên chế 
trong các cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập và các tổ 
chức hội, quỹ, tổ chức phi chính phủ trong nước trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng.

2. Phần kiến thức chuyên ngành (dành cho từng vị trí dự tuyển)
2.1. Cấp học Mầm non
- Luật giáo dục ngày 14/6/2019. Nội dung ôn tập:
Chương II, Mục 1, Tiểu mục 1: Điều 23, 24, 25, 26, 27.

Chương IV, Mục 1: Điều 66, 67; Mục 2: Điều 69, 70; Mục 3: Điều 72, 73, 74.

- Thông tư số 01/2021/TT-BGDĐT ngày 02/02/2021 của Bộ  ̂Giáo dục và 
Đào tạo quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và bổ nhiệm, xếp 
lương viên chức giảng dạy trong các cơ sở giáo dục mầm non công lập.

- Quyết định số 16/2008/QĐ-BGDĐT ngày 16/4/2008 của Bộ Giáo dục 
và Đào tạo ban hành quy định về đạo đức nhà giáo (nội dung ôn tập: Chương
II).

2.2. Cấp học Tiểu học
- Luật giáo dục ngày 14/6/2019. Nội dung ôn tập:
Chương II, Mục 2, Tiểu mục 2: Điều 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34.

Chương IV, Mục 1: Điều 66, 67; Mục 2: Điều 69, 70; Mục 3: Điều 72, 
73, 74.

- Thông tư số 02/2021/TT-BGDĐT ngày 02/02/2021 của Bộ  ̂Giáo dục và 
Đào tạo quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và bổ nhiệm, xếp 
hạng viên chức giảng dạy trong các trường tiểu học công lập;

- Quyết định số 16/2008/QĐ-BGDĐT ngày 16/4/2008 của Bộ Giáo dục 
và Đào tạo ban hành quy định về đạo đức nhà giáo (nội dung ôn tập: Chương 
II).

2.3. Cấp học trung học cơ sở:
- Luật giáo dục ngày 14/6/2019. Nội dung ôn tập:
Chương II, Mục 2, Tiểu mục 2: Điều 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34.

Chương IV, Mục 1: Điều 66, 67; Mục 2: Điều 69, 70; Mục 3: Điều 72, 73, 74.

- Thông tư số 03/2021/TT-BGDĐT ngày 02/02/2021 của Bộ Giáo dục và 
Đào tạo quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và bổ nhiệm, xếp 
lương viên chức giảng dạy trong các trường trung học cơ sở công lập;
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- Quyết định số 16/2008/QĐ-BGDĐT ngày 16/4/2008 của Bộ Giáo dục 
và Đào tạo ban hành quy định về đạo đức nhà giáo (nội dung ôn tập: Chương
II).

2.4. Vị trí việc làm nhân viên kế toán:
- Luật ngân sách nhà nước ngày 25/6/2015 (nội dung ôn tập: Chương I: 

Điều 4, 8, 9,18).

- Luật kế toán ngày 20/11/2015. Nội dung ôn tập:
Chương I: Điều 4, 5, 6.

Chương II: Điều 16, 17, 18, 21.

Chương III: Điều 51, 52.

- Nghị định số 60/2021/NĐ-CP ngày 21/6/2021 của Chính phủ quy định 
cơ chế tự chủ tài chính của đơn vị sự nghiệp công lập.

2.5. Vị trí việc làm nhân viên y tế:
- Thông tư liên tịch số 13/2016/TTLT-BYT-BGDĐT ngày 12/5/2016 của 

Bộ trưởng Bộ Y tế và Bộ trưởng Bộ Giáo dục và đào tạo quy định về công tác y 
tế trường học.

- Thông tư liên tịch số 10/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 27/05/2015 của 
Bộ trưởng Bộ Y tế và Bộ trưởng Bộ Nội vụ quy định mã số, tiêu chuẩn chức 
danh nghề nghiệp bác sĩ, bác sĩ y học dự phòng, y sĩ (nội dung ôn tập: Chương 
II, Mục 3; Chương III (xem nội dung liên đến y  s ĩ hạng IV)).

2.6. Vị trí việc làm giáo viên THPT dạy môn Lịch sử tại Trung tâm 
Giáo dục nghề nghiệp-Giáo dục thường xuyên:

- Thông tư số 05/2020/TT-BLĐTBXH ngày 16/8/2020 của Bộ Lao động 
-  Thương binh và Xã hội quy định quy chế tổ chức và hoạt động của Trung tâm 
Giáo dục nghề nghiệp công lập cấp huyện.

- Thông tư số 10/2021/TT-BGDĐT ngày 05/4/2021 của Bộ Giáo dục và 
Đào tạo ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Trung tâm giáo dục thường 
xuyên.

- Thông tư số 04/2021/TT-BGDĐT ngày 02/02/2021 của Bộ  ̂Giáo dục và 
Đào tạo quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và bổ nhiệm, xếp 
lương viên chức giảng dạy trong các trường trung học phổ thông công lập (nội 
dung ôn tập: Chương II).

2.7. Vị trí việc làm Phát thanh viên tại Đài truyền thanh:
- Thông tư liên tịch số 17/2010/TTLT-BTTTT-BNV ngày 27/7/2010 của 

liên Bộ Thông tin và Truyền thông, Bộ Nội vụ hướng dẫn thực hiện chức năng, 
nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Đài Phát thanh và Truyền hình thuộc 
UBND cấp tỉnh, Đài Truyền thanh - truyền hình thuộc UBND cấp huyện.
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- Thông tư số 46/2017/TT-BTTTT ngày 29/12/2017 của Bộ Thông tin và 
Truyền thông quy định tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức âm thanh 
viên, phát thanh viên, kỹ thuật dựng phim, quay phim thuộc chuyên ngành thông 
tin và truyền thông.

- Thông tư số 30/2020/TT-BTTTT ngày 28/10/2020 của Bộ Thông tin và 
Truyền thông hướng dẫn bổ nhiệm và xếp lương đối với chức danh nghề nghiệp 
viên chức âm thanh viên, phát thanh viên, kỹ thuật dựng phim, quay phim thuộc 
chuyên ngành thông tin và truyền thông.

2.8. Vị trí việc làm Hành chính tổng hợp tại Trung tâm Văn hóa -  
Thể thao:

- Thông tư số 01/2010/TT-BVHTTpL ngày 26/02/2010 của Bộ Văn hóa, 
Thể thao và Du lịch ban hành quy chế về tổ chức và hoạt động của tổ chức sự 
nghiệp hoạt động trong lĩnh vực Văn hóa, Thể thao và Du lịch quận, huyện, thị 
xã, thành phố trực thuộc tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

- Thông tư số 11/2010/TT-BVHTTDL ngày 22/12/2010 của Bộ Văn hóa, 
Thể thao và Du lịch quy định tiêu chí của Trung tâm Văn hóa -  Thể thao quận, 
huyện, thị xã, thành phố trực thuộc tỉnh.

- Thông tư số 02/2021/TT-BNV ngày 11/6/2021 của Bộ Nội vụ quy định 
mã số, tiêu chuẩn chuyên môn, nghiệp vụ và xếp lương đối với các ngạch công 
chức chuyên ngành hành chính và công chức chuyên ngành văn thư.

* Lưu ý: Thí sinh tự tìm tài liệu ôn tập.
III. Phí tuyển dụng
Thí sinh nộp phí tuyển dụng là 500.000 đồng/thí sinh tại Phòng Nội vụ 

huyện Mỹ Xuyên từ ngày 13/12/2021 đến hết ngày 17/12/2021 (trong giờ hành 
chính), nếu thí sinh không nộp phí tuyển dụng xem như không tham gia phỏng 
vấn, mọi khiếu nại Hội đồng tuyển dụng không xem xét, giải quyết.

IV. Thời gian, địa điểm tổ chức thi vòng 2
- Thời gian: 7h 00 phút, ngày 24/12/2021 (thứ sáu).
- Địa điểm: Tại Hội trường Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban 

nhân dân huyện Mỹ Xuyên, địa chỉ: Đường Ngô Quyền, thị trấn Mỹ Xuyên, 
huyện Mỹ Xuyên.

Thí sinh phải có mặt tại phòng thi đúng giờ quy định và phải mang theo 
Giấy chứng minh nhân dân hoặc Thẻ căn cước công dân hoặc một trong các loại 
giấy tờ tùy thân hợp pháp khác có dán ảnh để giám thị đối chiếu trước khi vào 
phòng thi.

Thí sinh đối chiếu lại các thông tin cá nhân trong danh sách kèm theo 
Thông báo này. Trường hợp có thay đổi thì thông tin đến Thường trực Hội đồng 
(Phòng Nội vụ) qua số điện thoại: 02993.852.787 trước ngày 15/12/2021 để 
được xem xét, cập nhật thông tin.
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Thông báo này được đăng tải trên cổng thông tin điện tử của Ủy ban nhân dân 
huyện Mỹ Xuyên tại địa chỉ wedsite: http://www.myxuyen.soctrang. gov.vn, mục Hệ 
thống văn bản/ Văn bản chỉ đạo điều hành./.

Nơi nhận :
- Sở Nội vụ;
- TT.HU, TT.HĐND huyện;
- CT.UBND huyện;
- Thành viên Hội đồng tuyển dụng;
- Thành viên Ban Giám sát;
- Trưởng Ban kiểm tra, sát hạch;
- Trưởng Ban đề thi;
- Cổng thông tin điện tử huyện;
- Đài truyền thanh;
- Lưu: HĐTD (PNV).

PHÓ CHỦ TỊCH UBND HUYỆN 
Quách Hoàng Đẹp

http://www.myxuyen.soctrang.gov.vn/
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THÍ N THAM DỰ VÒNG 2 KỲ

theo Thông báo số 12/TB-HĐ

DANH SÁCH
TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC S ự  NGHIỆP CÔNG LẬP THUỘC UBND HUYỆN MỸ XUYÊN, NĂM 2021

ngày 08 tháng 12 năm 2021 của Hội đồng tuyển dụng viên chức huyện Mỹ Xuyên năm 2021)

ST T

----------

H ọ và  ch ữ  đệm T ên
D ân
tộc

Q uê quán  
(xã, hu yện , tỉnh)

H ộ khẩu  th ư ờ n g  trú  
(xã, hu yện , tỉnh)

Đ ă n g  ký dự  tuyển T rìn h  độ đào tạo , bồ i dư ỡng

Đ ố i tư ợ ng  
ưu tiên

G hi
chúN am N ữ

C hứ c danh  
ngh ề ngh iệp  

d ự  tuyển
M ã số

T rình
độ

C huyên  
ngành  đào 

tạo

N goại
n gữ

T in  học

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

S ự  n g h iệ p  G iá o  d ụ c  -  Đ à o  tạ o

A V ị trí v iệc  làm  giáo v iên  m ầm  non

I. T rư ờ n g  M ầm  non T h ạn h  Phú

1 T h ạ c h  T h ị N g ọ c G ià u 1 9 /0 1 /1 9 9 9 K h m e r
P h ư ờ n g  H ộ  P h ò n g , th ị 

x ã  G iá  R a i, t ỉn h  B ạ c  

L iê u

K h ó m  4 , p h ư ờ n g  H ộ  P h ò n g , 
th ị  x ã  G iá  R a i, t ỉn h  B ạ c  

L iê u

G iá o  v iê n  
m ầ m  n o n  

h ạ n g  III

V .0 7 .0 2
.26

C ao
đ ẳ n g

G iá o  d ụ c  
m ầ m  n o n

U D C N T T  
c ơ  b ả n

D â n  tộ c  
th iể u  số

2 L ý  T h ị B íc h H ư ơ n g 1 0 /6 /2 0 0 0 K h m e r
X ã  P h ú  M ỹ , h u y ệ n  

M ỹ  T ú , t ỉn h  S óc 
T ră n g

Â p  T á  B iê n , x ã  P h ú  M ỹ , 
h u y ệ n  M ỹ  T ú , t ỉn h  S óc 

T ră n g

G iá o  v iê n  
m ầ m  n o n  
h ạ n g  III

V .0 7 .0 2
.26

C ao
đ ẳ n g

G iá o  d ụ c  
m ầ m  n o n

U D C N T T  
c ơ  b ả n

D â n  tộ c  
th iể u  số

3 L â m  T h ị N g ọ c N g â n 1 1 /0 2 /1 9 9 2 K in h
X ã  L â m  K iế t, h u y ệ n  
T h ạ n h  T rị, t ỉn h  S óc 

T ră n g

Â p  K h u  I, x ã  T h ạ n h  P h ú , 
h u y ệ n  M ỹ  X u y ê n , t ỉn h  S óc 

T ră n g

G iá o  v iê n  
m ầ m  n o n  
h ạ n g  III

V .0 7 .0 2
.26

Đ ạ i h ọ c
G iá o  d ụ c  
m ầ m  n o n

B
U D C N T T  
n â n g  c a o

4 S ơ n  H ồ n g P h iê n 1 2 /8 /1 9 9 9 K h m e r
X ã  T h u ậ n  H ư n g , 

h u y ệ n  M ỹ  T ú , t ỉn h  

S ó c  T ră n g

Â p  T à  Â n  A I, x ã  T h u ậ n  
H ư n g , h u y ệ n  M ỹ  T ú , t ỉn h  

S ó c  T ră n g

G iá o  v iê n  
m ầ m  n o n  

h ạ n g  III

V .0 7 .0 2
.26

C ao
đ ẳ n g

G iá o  d ụ c  
m ầ m  n o n

B
U D C N T T  

c ơ  b ả n
D â n  tộ c  
th iể u  số

5 L â m  T h ị
S a  M a

L y
1 4 /7 /1 9 9 7 K h m e r

X ã  L o n g  Đ iề n , h u y ệ n  
L o n g  H ả i,  t ỉn h  B ạ c  

L iê u

Â p  Đ ầ u  L á , x ã  L o n g  Đ iề n , 
h u y ệ n  L o n g  H ả i, t ỉn h  B ạ c  

L iê u

G iá o  v iê n  
m ầ m  n o n  
h ạ n g  III

V .0 7 .0 2
.26

C ao
đ ẳ n g

G iá o  d ụ c  
m ầ m  n o n

B
U D C N T T  

c ơ  b ả n
D â n  tộ c  
th iể u  số

6 D a n h  T h ị T h ủ y T iê n 0 6 /1 0 /2 0 0 0 K h m e r
X ã  Đ ạ i T â m , h u y ệ n  
M ỹ  X u y ê n , t ỉn h  S óc 

T ră n g

Â p  Đ ạ i T h à n h , x ã  Đ ạ i T â m , 
h u y ệ n  M ỹ  X u y ê n , t ỉn h  S óc 

T ră n g

G iá o  v iê n  
m ầ m  n o n  
h ạ n g  III

V .0 7 .0 2
.26

C ao
đ ẳ n g

G iá o  d ụ c  
m ầ m  n o n

U D C N T T  
c ơ  b ả n

D â n  tộ c  
th iể u  số

7 T rầ n  T h ị M a i T rú c 2 0 /1 1 /1 9 9 9 K in h

T h ị t r ấ n  M ỹ  X u y ê n , 

h u y ệ n  M ỹ  X u y ê n , t ỉn h  
S ó c  T ră n g

Â p  H ò a  M ỹ , th ị  t r ấ n  M ỹ  

X u y ê n , h u y ệ n  M ỹ  X u y ê n , 
t ỉn h  S ó c  T ră n g

G iá o  v iê n  

m ầ m  n o n  
h ạ n g  III

V .0 7 .0 2

.26

C ao

đ ẳ n g

G iá o  d ụ c  

m ầ m  n o n

U D C N T T  

c ơ  b ả n

8 T rầ n  T h ị C ẩ m T ú 2 8 /9 /1 9 9 7 H o a
X ã  P h ú  M ỹ , h u y ệ n  

M ỹ  T ú , t ỉn h  S óc 
T ră n g

Â p  B ư n g  C ó c , x ã  P h ú  M ỹ , 
h u y ệ n  M ỹ  T ú , t ỉn h  S óc 

T ră n g

G iá o  v iê n  
m ầ m  n o n  
h ạ n g  III

V .0 7 .0 2
.26

C ao
đ ẳ n g

G iá o  d ụ c  
m ầ m  n o n

U D C N T T  
c ơ  b ả n

D â n  tộ c  
th iể u  số



2

ST T H ọ và  ch ữ  đệm T ên

N gày , tháng, năm  sinh

D ân
tộc

Q uê quán  
(xã, hu yện , tỉnh)

H ộ khẩu  th ư ờ n g  trú  
(xã, hu yện , tỉnh)

Đ ă n g  ký dự  tuyển T rìn h  độ đào tạo , bồ i dư ỡng

Đ ố i tư ợ ng  
ư u tiên

G hi
chúN am N ữ

C hứ c danh  
ngh ề ngh iệp  

d ự  tuyển
M ã số

T rình
độ

C huyên  
ngành  đào 

tạo

N goại
n gữ

T in  học

9 L ý  T h ị Y ế n V â n 1 2 /9 /1 9 9 9 K h m e r
X ã  T h ạ n h  P h ú , h u y ệ n  
M ỹ  X u y ê n , t ỉn h  S óc 

T ră n g

Ấ p  R ạ c h  S ên , x ã  T h ạ n h  
P h ú , h u y ệ n  M ỹ  X u y ê n , t ỉn h  

S ó c  T ră n g

G iá o  v iê n  
m ầ m  n o n  
h ạ n g  III

V .0 7 .0 2
.26

C ao
đ ẳ n g

G iá o  d ụ c  
m ầ m  n o n

U D C N T T  
c ơ  b ả n

D â n  tộ c  
th iể u  số

II. T rư ờ n g  M ầm  non T h ạn h  Q uới

1 B ù i T h ị T ú L in h 1 7 /6 /1 9 9 9 K in h

X ã  T h ạ n h  Q u ớ i, 

h u y ệ n  M ỹ  X u y ê n , t ỉn h  
S ó c  T ră n g

Ấ p  P h ú  G ia o , x ã  T h ạ n h  

Q u ớ i, h u y ệ n  M ỹ  X u y ê n , t ỉn h  
S ó c  T ră n g

G iá o  v iê n  

m ầ m  n o n  
h ạ n g  III

V .0 7 .0 2
.26

C ao
đ ẳ n g

G iá o  d ụ c  
m ầ m  n o n

U D C N T T  
c ơ  b ả n

2 N g u y ễ n  T h ị A n h T h ư 2 0 /0 2 /1 9 9 8 K in h
X ã  T h ạ n h  Q u ớ i, 

h u y ệ n  M ỹ  X u y ê n , t ỉn h  
S ó c  T ră n g

Ấ p  Đ à o  V iê n , x ã  T h ạ n h  
Q u ớ i, h u y ệ n  M ỹ  X u y ê n , t ỉn h  

S ó c  T ră n g

G iá o  v iê n  
m ầ m  n o n  
h ạ n g  III

V .0 7 .0 2
.26

C ao
đ ẳ n g

G iá o  d ụ c  
m ầ m  n o n

A

III. T rư ờ n g  M ầm  non G ia H òa  2

1 N g u y ễ n  T h ị K iề u K h a n h 0 1 /0 1 /2 0 0 0 K in h
X ã  G ia  H ò a  2 , h u y ệ n  
M ỹ  X u y ê n , t ỉn h  S óc 

T ră n g

À p  A n  H ò a , x ã  G ia  H ò a  2, 
h u y ệ n  M ỹ  X u y ê n , t ỉn h  S óc 

T ră n g

G iá o  v iê n  
m ầ m  n o n  
h ạ n g  III

V .0 7 .0 2
.26

C ao
đ ẳ n g

G iá o  d ụ c  
m ầ m  n o n

U D C N T T  
c ơ  b ả n

IV. T rư ờ n g  M ầm  non H ò a  T ú 1

1 P h a n  T h ị M ỹ H ò a 1 6 /3 /1 9 9 9 K in h

X ã  H ò a  T ú  2 , h u y ệ n  

M ỹ  X u y ê n , t ỉn h  S óc 
T ră n g

Ã p  H ò a  N h ờ  B , x ã  H ò a  T ú  

2 , h u y ệ n  M ỹ  X u y ê n , t ỉn h  
S ó c  T ră n g

G iá o  v iê n  

m ầ m  n o n  
h ạ n g  III

V .0 7 .0 2
.26

C ao
đ ẳ n g

G iá o  d ụ c  
m ầ m  n o n

U D C N T T  
c ơ  b ả n

2 P h a n  T h ị Y ế n N h i 2 9 /4 /1 9 9 9 K in h
X ã  H ò a  T ú  2 , h u y ệ n  
M ỹ  X u y ê n , t ỉn h  S óc 

T ră n g

Ã p  H ò a  N h ờ  B , x ã  H ò a  T ú  
2 , h u y ệ n  M ỹ  X u y ê n , t ỉn h  

S ó c  T ră n g

G iá o  v iê n  
m ầ m  n o n  
h ạ n g  III

V .0 7 .0 2
.26

C ao
đ ẳ n g

G iá o  d ụ c  
m ầ m  n o n

U D C N T T  
c ơ  b ả n

V. T rư ờ n g  M ầm  non N gọc Đ ôn g

1 L ư ơ n g  T h ị D iễ m Đ a 0 5 /1 1 /1 9 9 9 K in h
X ã  N g ọ c  Đ ô n g , h u y ệ n  

M ỹ  X u y ê n , t ỉn h  S óc 

T ră n g

Ã p  L ê  V ă n  X e , x ã  N g ọ c  
Đ ô n g , h u y ệ n  M ỹ  X u y ê n , 

t ỉn h  S ó c  T ră n g

G iá o  v iê n  
m ầ m  n o n  

h ạ n g  III

V .0 7 .0 2

.26

C ao

đ ẳ n g

G iá o  d ụ c  

m ầ m  n o n
B

U D C N T T  

c ơ  b ả n

2 Q u á c h  N g ọ c  T h ả o N g u y ê n 1 3 /9 /2 0 0 0 K h m e r
X ã  Đ ạ i  T â m , h u y ệ n  
M ỹ  X u y ê n , t ỉn h  S óc 

T ră n g

Ã p  Đ ạ i C h í, x ã  Đ ạ i T â m , 
h u y ệ n  M ỹ  X u y ê n , t ỉn h  S óc 

T ră n g

G iá o  v iê n  
m ầ m  n o n  
h ạ n g  III

V .0 7 .0 2
.26

C ao
đ ẳ n g

G iá o  d ụ c  
m ầ m  n o n

U D C N T T  
c ơ  b ả n

D â n  tộ c  
th iể u  số

3 L â m  T h ị T rà 0 7 /6 /1 9 9 6 K h m e r

X ã  Đ ạ i  T â m , h u y ệ n  

M ỹ  X u y ê n , t ỉn h  S óc 
T ră n g

Ã p  T â m  T h ọ , x ã  Đ ạ i T â m , 

h u y ệ n  M ỹ  X u y ê n , t ỉn h  S óc 
T ră n g

G iá o  v iê n  

m ầ m  n o n  
h ạ n g  III

V .0 7 .0 2

.26

C ao

đ ẳ n g

G iá o  d ụ c  

m ầ m  n o n
A A

D â n  tộ c  

th iể u  số



3

ST T H ọ và  ch ữ  đệm T ên

N gày , tháng, năm  sinh

D ân
tộc

Q uê quán  
(xã, hu yện , tỉnh)

H ộ khẩu  th ư ờ n g  trú  
(xã, hu yện , tỉnh)

Đ ă n g  ký dự  tuyển T rìn h  độ đào tạo , bồ i dư ỡng

Đ ố i tư ợ ng  
ưu tiên

G hi
chúN am N ữ

C hứ c danh  
ngh ề ngh iệp  

d ự  tuyển
M ã số

T rình
độ

C huyên  
ngành  đào 

tạo

N goại
n gữ

T in  học

VI. T rư ờ n g  M ầm  non T ham  Đ ôn

1 L iê u  T h á i T h ị Q u ế A n h 2 4 /6 /1 9 9 8 K h m e r
X ã  T h a m  Đ ô n , h u y ệ n  
M ỹ  X u y ê n , t ỉn h  S óc 

T ră n g

Ẫ p  Đ ạ i N g h ĩa  T h ắ n g , x ã  
Đ ạ i T â m , h u y ệ n  M ỹ  X u y ê n , 

t ỉn h  S ó c  T ră n g

G iá o  v iê n  
m ầ m  n o n  

h ạ n g  III

V .0 7 .0 2
.26

C ao
đ ẳ n g

G iá o  d ụ c  
m ầ m  n o n

B
U D C N T T  

c ơ  b ả n
D â n  tộ c  
th iể u  số

VII. T rư ờ n g  M ẫu  giáo B ôn g  Sen

1 T rư ơ n g  T h ị M ỹ C h â u 1 2 /1 2 /1 9 9 6 K in h
X ã  T h a m  Đ ô n , h u y ệ n  
M ỹ  X u y ê n , t ỉn h  S óc 

T ră n g

Ẫ p  Sô L a  1, x ã  T h a m  Đ ô n , 
h u y ệ n  M ỹ  X u y ê n , t ỉn h  S óc 

T ră n g

G iá o  v iê n  
m ầ m  n o n  
h ạ n g  III

V .0 7 .0 2
.26

C a o
đ ẳ n g

G iá o  d ụ c  
m ầ m  n o n

A A

2 Đ ặ n g  T h ị N g ọ c H u ỳ n h 1 5 /1 0 /1 9 9 9 K h m e r
X ã  T h a m  Đ ô n , h u y ệ n  
M ỹ  X u y ê n , t ỉn h  S óc 

T ră n g

Ẫ p  G iồ n g  C ó , x ã  T h a m  
Đ ô n , h u y ệ n  M ỹ  X u y ê n , tỉn h  

S ó c  T ră n g

G iá o  v iê n  
m ầ m  n o n  

h ạ n g  III

V .0 7 .0 2

.26

C a o

đ ẳ n g

G iá o  d ụ c  

m ầ m  n o n
C

U D C N T T  

c ơ  b ả n

D â n  tộ c  

th iể u  số

3 T rầ n  C h â u K h a n h 1 7 /8 /1 9 9 0 K in h
X ã  T à i V ă n , h u y ệ n  
T rầ n  Đ ề , t ỉn h  S óc 

T ră n g

Ẫ p  T à i C ô n g , x ã  T à i V ă n , 
h u y ệ n  T rầ n  Đ ề , t ỉn h  S óc 

T ră n g

G iá o  v iê n  
m ầ m  n o n  
h ạ n g  III

V .0 7 .0 2
.26

C a o
đ ẳ n g

G iá o  d ụ c  
m ầ m  n o n

A

4 D ư ơ n g  T h ị T h u N g â n 2 0 /1 2 /2 0 0 0 K h m e r
X ã  T h a m  Đ ô n , h u y ệ n  
M ỹ  X u y ê n , t ỉn h  S óc 

T ră n g

Ẫ p  Sô L a  1, x ã  T h a m  Đ ô n , 
h u y ệ n  M ỹ  X u y ê n , t ỉn h  S óc 

T ră n g

G iá o  v iê n  
m ầ m  n o n  

h ạ n g  III

V .0 7 .0 2

.26

C a o

đ ẳ n g

G iá o  d ụ c  

m ầ m  n o n

U D C N T T  

c ơ  b ả n

D â n  tộ c  

th iể u  số

5 Đ à n g  T h ụ y  Ý N h i 1 0 /7 /1 9 9 4 K in h S ó c  T ră n g
K h ó m  7 , P h ư ờ n g  3, th à n h  
p h ố  S ó c  T ră n g , t ỉn h  S óc 

T ră n g

G iá o  v iê n  
m ầ m  n o n  
h ạ n g  III

V .0 7 .0 2
.26

C ao
đ ẳ n g

G iá o  d ụ c  
m ầ m  n o n

A A

6 N g u y ễ n  T h ị H u ỳ n h N h ư 1 8 /1 1 /1 9 9 3 K in h
X ã  A n  L ạ c  T ây , 

h u y ệ n  K ế  S á c h , t ỉn h  

S ó c  T ră n g

Ẫ p  A n  H ò a , x ã  A n  L ạ c  T ây , 
h u y ệ n  K ế  S ách , t ỉn h  S óc 

T ră n g

G iá o  v iê n  
m ầ m  n o n  

h ạ n g  III

V .0 7 .0 2

.26

C a o

đ ẳ n g

G iá o  d ụ c  

m ầ m  n o n
B A

7 H ứ a  N g ọ c P h ư ơ n g 0 1 /7 /2 0 0 0 K in h
X ã  T h a m  Đ ô n , h u y ệ n  
M ỹ  X u y ê n , t ỉn h  S óc 

T ră n g

Ẫ p  D ù  T h o , x ã  T h a m  Đ ô n , 
h u y ệ n  M ỹ  X u y ê n , t ỉn h  S óc 

T ră n g

G iá o  v iê n  
m ầ m  n o n  
h ạ n g  III

V .0 7 .0 2
.26

C a o
đ ẳ n g

G iá o  d ụ c  
m ầ m  n o n

U D C N T T  
c ơ  b ả n

8 N g u y ễ n  T h ị T h a n h T â m 2 5 /8 /1 9 9 0 K in h
X ã  M ỹ  H ư ơ n g , h u y ệ n  

M ỹ  T ú , t ỉn h  S óc 

T ră n g

Ẫ p  C h â u  T h à n h , th ị  t r ấ n  M ỹ  
X u y ê n , h u y ệ n  M ỹ  X u y ê n , 

t ỉn h  S ó c  T ră n g

G iá o  v iê n  
m ầ m  n o n  

h ạ n g  III

V .0 7 .0 2

.26

C a o

đ ẳ n g

G iá o  d ụ c  

m ầ m  n o n
B A

9 Q u á c h  D iễ m T rin h 1 3 /0 1 /1 9 9 5 K h m e r
X ã  T h ạ n h  Q u ớ i, 

h u y ệ n  M ỹ  X u y ê n , tỉn h  

S ó c  T ră n g

Ẫ p  T h ạ n h  H ò a , x ã  T h ạ n h  
Q u ớ i, h u y ệ n  M ỹ  X u y ê n , tỉn h  

S ó c  T ră n g

G iá o  v iê n  
m ầ m  n o n  

h ạ n g  III

V .0 7 .0 2
.26

C a o
đ ẳ n g

G iá o  d ụ c  
m ầ m  n o n

C
U D C N T T  

c ơ  b ả n
D â n  tộ c  
th iể u  số

B V ị trí v iệc  làm  giáo v iên  tiểu  học



4

ST T H ọ và  ch ữ  đệm T ên

N gày , tháng, năm  sinh

D ân
tộc

Q uê quán  
(xã, hu yện , tỉnh)

H ộ khẩu  th ư ờ n g  trú  
(xã, hu yện , tỉnh)

Đ ă n g  ký dự  tuyển T rìn h  độ đào tạo , bồ i dư ỡng

Đ ố i tư ợ ng  
ưu tiên

G hi
chúN am N ữ

C hứ c danh  
ngh ề ngh iệp  

d ự  tuyển
M ã số

T rình
độ

C huyên  
ngành  đào 

tạo

N goại
n gữ

T in  học

1) V ị tr í v iệc  làm  giáo v iên  tiểu  học (dạy  lớp)

I T rư ờ n g  T H  M ỹ X u yên  1

1 T ô  B íc h T râ m 1 0 /1 0 /1 9 9 2 K h m e r
X ã  T à i V ă n , h u y ệ n  
T rầ n  Đ ề , t ỉn h  S óc 

T ră n g

Ẫ p  T rà  Ô n g , x ã  V iê n  B ìn h , 
h u y ệ n  T rầ n  Đ ề , t ỉn h  S óc 

T ră n g

G iá o  v iê n  
t i ể u  h ọ c  h ạ n g  

III

V .0 7 .0 3
.29

Đ ạ i h ọ c
G iá o  d ụ c  
t i ể u  h ọ c

B A
D â n  tộ c  
th iể u  số

II T rư ờ n g  T H  M ỹ X u yên  2

1 H u ỳ n h  P h i K h a n h 2 6 /0 1 /1 9 8 2 K in h
H u y ệ n  M ỹ  X u y ê n , 

t ỉn h  S ó c  T ră n g

Ẫ p  V ĩn h  X u y ê n , th ị  t r ấ n  M ỹ  
X u y ê n , h u y ệ n  M ỹ  X u y ê n , 

t ỉn h  S ó c  T ră n g

G iá o  v iê n  
t i ể u  h ọ c  h ạ n g  

III

V .0 7 .0 3
.29

Đ ạ i h ọ c
G iá o  d ụ c  
t i ể u  h ọ c

U D C N T T  
c ơ  b ả n

III T rư ờ n g  T H  Đ ạ i T âm  1

1 S ơ n  T h ị K im T h ả o 0 2 /5 /1 9 9 1 K h m e r
X ã  P h ú  M ỹ , h u y ệ n  

M ỹ  T ú , t ỉn h  S óc 
T ră n g

Ấ p  B ắ c  D ầ n , x ã  P h ú  M ỹ , 
h u y ệ n  M ỹ  T ú , t ỉn h  S óc 

T ră n g

G iá o  v iê n  
t i ể u  h ọ c  h ạ n g  

III

V .0 7 .0 3
.29

Đ ạ i h ọ c
G iá o  d ụ c  
t i ể u  h ọ c

B A
D â n  tộ c  
th iể u  số

IV T rư ờ n g  T H  Đ ạ i T âm  2

1 Đ à o  V ă n Đ ứ c 1 2 /0 2 /1 9 8 9 K h m e r

X ã  Đ ạ i T â m , h u y ệ n  

M ỹ  X u y ê n , t ỉn h  S ó c  
T ră n g

K h ó m  3, P h ư ờ n g  10, th à n h  

p h ố  S ó c  T ră n g , t ỉn h  S ó c  
T ră n g

G iá o  v iê n  

t i ể u  h ọ c  h ạ n g  
III

V .0 7 .0 3

.29
Đ ạ i h ọ c

G iá o  d ụ c  

t i ể u  h ọ c
B B

D â n  tộ c  

th iể u  số

2 L ý  L ê  T ru n g P h ư ơ n g 2 0 /1 0 /1 9 9 8 K in h
T h à n h  p h ố  S ó c  T ră n g , 

t ỉn h  S ó c  T ră n g

K h ó m  3 , P h ư ờ n g  2 , th à n h  

p h ố  S ó c  T ră n g , t ỉn h  S óc 
T ră n g

G iá o  v iê n  

t i ể u  h ọ c  h ạ n g  
III

V .0 7 .0 3
.29

Đ ạ i h ọ c
G iá o  d ụ c  
t i ể u  h ọ c

B ậ c  3
U D C N T T  

c ơ  b ả n

V T rư ờ n g  T H  T h ạn h  P hú  2

1 N g u y ễ n  M a i T h a n h 0 9 /1 1 /1 9 9 7 K in h
H u y ệ n  P h ù  C ừ , t ỉn h  

H ư n g  Y ê n

K h ó m  8, p h ư ờ n g  3, th à n h  
p h ố  S ó c  T ră n g , t ỉn h  S óc 

T ră n g

G iá o  v iê n  
t i ể u  h ọ c  h ạ n g  

III

V .0 7 .0 3
.29

Đ ạ i h ọ c
G iá o  d ụ c  
t i ể u  h ọ c

U D C N T T  
c ơ  b ả n

V I T rư ờ n g  T H  H òa  T ú 2A



5

ST T H ọ và  ch ữ  đệm T ên

N gày , tháng, năm  sinh

D ân
tộc

Q uê quán  
(xã, hu yện , tỉnh)

H ộ khẩu  th ư ờ n g  trú  
(xã, hu yện , tỉnh)

Đ ă n g  ký dự  tuyển T rìn h  độ đào tạo , bồ i dư ỡng

Đ ố i tư ợ ng  
ưu tiên

G hi
chúN am N ữ

C hứ c danh  
ngh ề ngh iệp  

d ự  tuyển
M ã số

T rình
độ

C huyên  
ngành  đào 

tạo

N goại
n gữ

T in  học

1 T rầ n  T h ị M ỹ D u y ê n 1 0 /1 1 /1 9 9 7 K in h
X ã  H ò a  T ú  2 , h u y ệ n  
M ỹ  X u y ê n , t ỉn h  S óc 

T ră n g

Ẫ p  D ư ơ n g  K iể n , x ã  H ò a  T ú  
2 , h u y ệ n  M ỹ  X u y ê n , t ỉn h  

S ó c  T ră n g

G iá o  v iê n  
t i ể u  h ọ c  h ạ n g  

III

V .0 7 .0 3
.29

Đ ạ i h ọ c
G iá o  d ụ c  
t i ể u  h ọ c

U D C N T T  
c ơ  b ả n

V II T rư ờ n g  T H  N gọc Đ ô n g  1

1 P h ạ m  T h ị N h ư Ý 1 0 /1 1 /1 9 9 7 K in h

X ã  T h ớ i A n  H ộ i, 

h u y ệ n  K ế  S á c h , t ỉn h  
S ó c  T ră n g

Ẫ p  H ò a  Đ ặ n g , x ã  N g ọ c  

Đ ô n g , h u y ệ n  M ỹ  X u y ê n , 
t ỉn h  S ó c  T ră n g

G iá o  v iê n  

t i ể u  h ọ c  h ạ n g  
III

V .0 7 .0 3
.29

Đ ạ i h ọ c
G iá o  d ụ c  
t i ể u  h ọ c

U D C N T T  
c ơ  b ả n

V III T rư ờ n g  T H  T ham  Đ ôn  4

1 L â m  T h á i H ò a 2 3 /6 /1 9 9 9 H o a
X ã  T à i V ă n , h u y ệ n  
T rầ n  Đ ề , t ỉn h  S óc 

T ră n g

À p  H à  B ô , x ã  T à i V ă n , 
h u y ệ n  T rầ n  Đ ề , t ỉn h  S óc 

T ră n g

G iá o  v iê n  
t i ể u  h ọ c  h ạ n g  

III

V .0 7 .0 3
.29

Đ ạ i h ọ c
G iá o  d ụ c  
t i ể u  h ọ c

B1
U D C N T T  

c ơ  b ả n
D â n  tộ c  
th iể u  số

2) V ị tr í v iệc  làm  giáo v iên  tiểu  học dạy m ôn T in  học

I T rư ờ n g  T H  N gọc Đ ô n g  2

T rầ n  T h ị M ỹ X u y ê n 3 0 /8 /1 9 9 1 K in h
X ã  C h â u  K h á n h , 

h u y ệ n  L o n g  P h ú , t ỉn h  
S ó c  T ră n g

Ẫ p  T ư , x ã  C h â u  K h á n h , 
h u y ệ n  L o n g  P h ú , t ỉn h  S óc 

T ră n g

G iá o  v iê n  
t i ể u  h ọ c  h ạ n g  

III

V .0 7 .0 3
.29

Đ ạ i h ọ c
S ư  p h ạ m  
V ậ t lý  - 
T in  học

B B

3) V ị tr í v iệc  làm  giáo v iên  tiểu  học dạy m ôn T iến g  A nh

I T rư ờ n g  T H  T h ạn h  Q uớ i 3

T rầ n  T h ị T h a n h T rú c 0 5 /1 0 /1 9 9 6 K in h
H u y ệ n  M ỹ  T ú , t ỉn h  

S ó c  T ră n g

K h ó m  3, p h ư ờ n g  4 , th à n h  

p h ố  S ó c  T ră n g , t ỉn h  S óc 
T ră n g

G iá o  v iê n  

t i ể u  h ọ c  h ạ n g  
III

V .0 7 .0 3
.29

Đ ạ i h ọ c
N g ô n  n g ữ  

A n h
B _ tiế n g

P h á p
U D C N T T  

c ơ  b ả n

C ó

c h ứ n g  
c h ỉ sư  
p h ạ m

II T rư ờ n g  T H  N gọc Tố 1

L ê  T h ị G ia o L in h 0 6 /4 /1 9 8 7 K in h
X ã  N g ọ c  T ố , h u y ệ n  
M ỹ  X u y ê n , t ỉn h  S óc 

T ră n g

À p  H ò a  L ý , x ã  N g ọ c  T ố , 
h u y ệ n  M ỹ  X u y ê n , t ỉn h  S óc 

T ră n g

G iá o  v iê n  
t i ể u  h ọ c  h ạ n g  

III

V .0 7 .0 3

.29
Đ ạ i h ọ c T iế n g  A n h A

C ó
c h ứ n g  

c h ỉ sư  
p h ạ m



6

ST T H ọ và  ch ữ  đệm T ên

N gày , tháng, năm  sinh

D ân
tộc

Q uê quán  
(xã, hu yện , tỉnh)

H ộ khẩu  th ư ờ n g  trú  
(xã, hu yện , tỉnh)

Đ ă n g  ký dự  tuyển T rìn h  độ đào tạo , bồ i dư ỡng

Đ ố i tư ợ ng  
ư u tiên

G hi
chúN am N ữ

C hứ c danh  
ngh ề ngh iệp  

d ự  tuyển
M ã số

T rình
độ

C huyên  
ngành  đào 

tạo

N goại
n gữ

T in  học

III T rư ờ n g  T H  N gọc Tố 2

D ư ơ n g  T h ị N g ọ c H â n 0 1 /0 1 /1 9 9 4 K in h
X ã  C h â u  K h á n h , 

h u y ệ n  L o n g  P h ú , t ỉn h  
S ó c  T ră n g

Ẫ p  2 , x ã  C h â u  K h á n h , 
h u y ệ n  L o n g  P h ú , t ỉn h  S óc 

T ră n g

G iá o  v iê n  
t i ể u  h ọ c  h ạ n g  

III

V .0 7 .0 3
.29

Đ ạ i h ọ c
S ư  p h ạ m  

tiế n g  A n h
B _ tiế n g

P h á p
A

4) V ị tr í v iệc  làm  giáo v iên  tiểu  học dạy m ôn T iến g  K hm er

I T rư ờ n g  T H  Đ ạ i T âm  1

1 K im D iê n 0 1 /0 1 /1 9 8 7 K h m e r
X ã  V iê n  A n , h u y ệ n  
T rầ n  Đ ề , t ỉn h  S óc 

T ră n g

Ẫ p  T iế p  N h ự t, x ã  V iê n  A n , 
h u y ệ n  T rầ n  Đ ề , t ỉn h  S óc 

T ră n g

G iá o  v iê n  
t i ể u  h ọ c  h ạ n g  

III

V .0 7 .0 3
.29

Đ ạ i h ọ c

S ư  p h ạ m  
N g ữ  v ă n  
K h m e r  

N a m  B ộ

B B
D â n  tộ c  
th iể u  số

2 L ý  T h ị P h ư ơ n g D u n g 1 6 /3 /1 9 9 2 K h m e r
X ã  Đ ạ i T â m , h u y ệ n  
M ỹ  X u y ê n , t ỉn h  S óc 

T ră n g

Ẫ p  T â m  L ộ c , x ã  Đ ạ i T â m , 
h u y ệ n  M ỹ  X u y ê n , t ỉn h  S óc 

T ră n g

G iá o  v iê n  
t iể u  h ọ c  h ạ n g  

III

V .0 7 .0 3
.29

Đ ạ i h ọ c
N g ô n  n g ữ  

K h m e r
B A

D â n  tộ c  
th iể u  số

C ó

c h ứ n g  
c h ỉ sư  
p h ạ m

3 T rầ n  T h ị H iề n 1 0 /1 1 /1 9 8 8 K h m e r

X ã  P h ú  T â n , h u y ệ n  

C h â u  T h à n h , t ỉn h  S óc 
T ră n g

Ẫ p  P h ư ớ c  H ò a , x ã  P h ú  T â n , 

h u y ệ n  C h â u  T h à n h , t ỉn h  S óc 
T ră n g

G iá o  v iê n  

t i ể u  h ọ c  h ạ n g  
III

V .0 7 .0 3
.29

Đ ạ i h ọ c

S ư  p h ạ m  

N g ữ  v ă n  
K h m e r  

N a m  B ộ

B B
D â n  tộ c  
th iể u  số

4 L â m  T h ị N g ọ c H u y ề n 1 2 /1 1 /1 9 9 5 K h m e r

X ã  Đ ạ i T â m , h u y ệ n  

M ỹ  X u y ê n , t ỉn h  S óc 
T ră n g

Ẫ p  Đ ạ i N g h ĩa  T h ắ n g , x ã  

Đ ạ i T â m , h u y ệ n  M ỹ  X u y ê n , 
t ỉn h  S ó c  T ră n g

G iá o  v iê n  

t iể u  h ọ c  h ạ n g  
III

V .0 7 .0 3

.29
Đ ạ i h ọ c

S ư  p h ạ m  
N g ữ  v ă n  

K h m e r  
N a m  B ộ

A
D â n  tộ c  

th iể u  số

5 H u ỳ n h  N g ọ c T iế n 1 6 /4 /1 9 9 4 K h m e r
X ã  T h u ậ n  H ư n g , 

h u y ệ n  M ỹ  T ú , t ỉn h  

S ó c  T ră n g

Ẫ p  T à  Â n  A I, x ã  T h u ậ n  
H ư n g , h u y ệ n  M ỹ  T ú , tỉn h  

S ó c  T ră n g

G iá o  v iê n  
t iể u  h ọ c  h ạ n g  

III

V .0 7 .0 3

.29
Đ ạ i h ọ c

S ư  p h ạ m  
N g ữ  v ă n  

K h m e r  
N a m  B ộ

B A
D â n  tộ c  

th iể u  số
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ST T H ọ và  ch ữ  đệm T ên

N gày , tháng, năm  sinh

D ân
tộc

Q uê quán  
(xã, hu yện , tỉnh)

H ộ khẩu  th ư ờ n g  trú  
(xã, hu yện , tỉnh)

Đ ă n g  ký dự  tuyển T rìn h  độ đào tạo , bồ i dư ỡng

Đ ố i tư ợ ng  
ưu tiên

G hi
chúN am N ữ

C hứ c danh  
ngh ề ngh iệp  

d ự  tuyển
M ã số

T rình
độ

C huyên  
ngành  đào 

tạo

N goại
n gữ

T in  học

6 T h ạ c h  H ồ n g V â n 0 4 /9 /1 9 9 6 K h m e r

X ã  H ò a  Â n , h u y ệ n  

C ầ u  K è , t ỉn h  T rà  
V in h

Â p  G iồ n g  L ớ n , x ã  H ò a  Â n , 

h u y ệ n  C ầ u  K è , t ỉn h  T rà  
V in h

G iá o  v iê n  

t i ể u  h ọ c  h ạ n g  
III

V .0 7 .0 3

.29
Đ ạ i h ọ c

S ư  p h ạ m  
N g ữ  v ă n  

K h m e r  
N a m  B ộ

B A
D â n  tộ c  

th iể u  số

II T rư ờ n g  T H  T h ạn h  Q uớ i 3

1 H ứ a  Q u â n C h ê n h 1 2 /1 0 /1 9 9 2 K h m e r
X ã  T h ạ n h  P h ú , h u y ệ n  
M ỹ  X u y ê n , t ỉn h  S óc 

T ră n g

Ẫ p  C ầ n  Đ ư ớ c , x ã  T h ạ n h  
P h ú , h u y ệ n  M ỹ  X u y ê n , t ỉn h  

S ó c  T ră n g

G iá o  v iê n  
t i ể u  h ọ c  h ạ n g  

III

V .0 7 .0 3

.29
Đ ạ i h ọ c

N g ô n  n g ữ  

K h m e r

U D C N T T  

c ơ  b ả n

D â n  tộ c  

th iể u  số

C ó
c h ứ n g  

c h ỉ sư  
p h ạ m

2 S ơ n  T h ị M ỹ N ư ơ n g 2 6 /0 2 /1 9 9 0 K h m e r

X ã  T h ạ n h  Q u ớ i, 

h u y ệ n  M ỹ  X u y ê n , t ỉn h  
S ó c  T ră n g

Ẫ p  Đ a y  S ô , x ã  T h ạ n h  Q u ớ i, 

h u y ệ n  M ỹ  X u y ê n , t ỉn h  S óc 
T ră n g

G iá o  v iê n  

t i ể u  h ọ c  h ạ n g  
III

V .0 7 .0 3

.29
Đ ạ i h ọ c

S ư  p h ạ m  
N g ữ  v ă n  

K h m e r  
N a m  B ộ

B B
D â n  tộ c  

th iể u  số

3 D ư ơ n g  T h ị T h a n h 1 6 /5 /1 9 9 0 K h m e r
X ã  L â m  K iế t, h u y ệ n  
T h ạ n h  T rị, t ỉn h  S óc 

T ră n g

Ẫ p  T rà  D o , x ã  L â m  K iế t, 
h u y ệ n  T h ạ n h  T rị, t ỉn h  S óc 

T ră n g

G iá o  v iê n  
t i ể u  h ọ c  h ạ n g  

III

V .0 7 .0 3
.29

Đ ạ i h ọ c

S ư  p h ạ m  

N g ữ  v ă n  
K h m e r  

N a m  B ộ

B A
D â n  tộ c  
th iể u  số

4 L â m  N g ọ c T rí 1 2 /3 /1 9 7 7 K h m e r
X ã  T h ạ n h  P h ú , h u y ệ n  
M ỹ  X u y ê n , t ỉn h  S óc 

T ră n g

Ẫ p  R ạ c h  S ên , x ã  T h ạ n h  
P h ú , h u y ệ n  M ỹ  X u y ê n , t ỉn h  

S ó c  T ră n g

G iá o  v iê n  
t i ể u  h ọ c  h ạ n g  

III

V .0 7 .0 3
.29

Đ ạ i h ọ c

S ư  p h ạ m  
N g ữ  v ă n  
K h m e r  

N a m  B ộ

B B
D â n  tộ c  
th iể u  số

C V ị trí v iệc  làm  giáo v iên  T ru n g  học cơ  sở

1) G iáo v iên  T H C S  dạy m ôn L ịch  sử

I T rư ờ n g  T H C S  H òa  T ú 2

1 N g u y ễ n  T h ị D ìn 0 7 /1 2 /1 9 9 2 K in h
X ã  G ia  H ò a  1, h u y ệ n  
M ỹ  X u y ê n , t ỉn h  S óc 

T ră n g

Â p  L o n g  H ò a , x ã  G ia  H ò a  1, 
h u y ệ n  M ỹ  X u y ê n , t ỉn h  S óc 

T ră n g

G iá o  v iê n  
T H C S  h ạ n g  

III

V .0 7 .0 4
.32

Đ ạ i h ọ c
S ư  p h ạ m  
L ịc h  sử

B A

2 M a i K iê n N h ẫ n 1 6 /9 /1 9 9 6 K in h
X ã  T h ạ n h  P h ú , h u y ệ n  
M ỹ  X u y ê n , t ỉn h  S óc 

T ră n g

Â p  C ầ n  Đ ư ớ c , x ã  T h ạ n h  
P h ú , h u y ệ n  M ỹ  X u y ê n , t ỉn h  

S ó c  T ră n g

G iá o  v iê n  
T H C S  h ạ n g  

III

V .0 7 .0 4
.32

Đ ạ i h ọ c
S ư  p h ạ m  
L ịc h  sử

U D C N T T  
c ơ  b ả n

2) G iáo v iên  T H C S  dạy m ôn N g ữ  V ăn
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ST T H ọ và  ch ữ  đệm T ên

N gày , tháng, năm  sinh

D ân
tộc

Q uê quán  
(xã, hu yện , tỉnh)

H ộ khẩu  th ư ờ n g  trú  
(xã, hu yện , tỉnh)

Đ ă n g  ký dự  tuyển T rìn h  độ đào tạo , bồ i dư ỡng

Đ ố i tư ợ ng  
ưu tiên

G hi
chúN am N ữ

C hứ c danh  
ngh ề ngh iệp  

d ự  tuyển
M ã số

T rình
độ

C huyên  
ngành  đào 

tạo

N goại
n gữ

T in  học

III T rư ờ n g  T H C S  N gọc Tố

1 L ý  T h ị K im A n h 1 5 /1 0 /1 9 9 3 K h m e r
X ã  Đ ạ i T â m , h u y ệ n  
M ỹ  X u y ê n , t ỉn h  S óc 

T ră n g

K h ó m  T â m  T ru n g , p h ư ờ n g  
10, T P  S ó c  T ră n g , t ỉn h  S óc 

T ră n g

G iá o  v iê n  
T H C S  h ạ n g  

III

V .0 7 .0 4
.32

Đ ạ i h ọ c
S ư  p h ạ m  
N g ữ  v ă n

B
U D  C N T T  

c ơ  b ả n
D â n  tộ c  
th iể u  số

2 T rầ n  P h ạ m  T rú c D iệ p 2 4 /3 /1 9 9 6 K in h
X ã  N g ọ c  Đ ô n g , h u y ệ n  

M ỹ  X u y ê n , t ỉn h  S óc 

T ră n g

Ẫ p  H ò a  T h ọ , x ã  N g ọ c  Đ ô n g , 
h u y ệ n  M ỹ  X u y ê n , t ỉn h  S óc 

T ră n g

G iá o  v iê n  
T H C S  h ạ n g  

III

V .0 7 .0 4
.32

Đ ạ i h ọ c
S ư  p h ạ m  
N g ữ  v ă n

B A

3 D ư ơ n g  T h ị N g ọ c D u n g 0 5 /7 /1 9 9 2 K h m e r
X ã  Đ ạ i  T â m , h u y ệ n  
M ỹ  X u y ê n , t ỉn h  S óc 

T ră n g

K h ó m  T â m  T ru n g , p h ư ờ n g  
10, th à n h  p h ố  S ó c  T ră n g , 

t ỉn h  S ó c  T ră n g

G iá o  v iê n  
T H C S  h ạ n g  

III

V .0 7 .0 4
.32

Đ ạ i h ọ c
S ư  p h ạ m  
N g ữ  v ă n

B A
D â n  tộ c  
th iể u  số

4 N g ô  T h ị T h ú y D u y 3 0 /1 0 /1 9 9 5 K in h
X ã  T h ạ n h  T â n , h u y ệ n  

T h ạ n h  T rị, t ỉn h  S óc 

T ră n g

Ẫ p  B 2 , x ã  T h ạ n h  T ân , 
h u y ệ n  T h ạ n h  T rị, t ỉn h  S óc 

T ră n g

G iá o  v iê n  
T H C S  h ạ n g  

III

V .0 7 .0 4
.32

Đ ạ i h ọ c
S ư  p h ạ m  
N g ữ  v ă n

B A
C o n

th ư ơ n g

b in h

3) G iáo v iên  T H C S  dạy m ôn công nghệ

II T rư ờ n g  T H C S  T hạnh  Q uới

1 T r iệ u  T h ị K o l T h i 2 0 /4 /1 9 9 0 K h m e r
X ã  L iê u  T ú , h u y ệ n  
T rầ n  Đ ề , t ỉn h  S óc 

T ră n g

Ẫ p  B ư n g  B u ố i, x ã  L iê u  T ú , 
h u y ệ n  T rầ n  Đ ề , t ỉn h  S óc 

T ră n g

G iá o  v iê n  
T H C S  h ạ n g  

III

V .0 7 .0 4
.32

Đ ạ i h ọ c
S ư  p h ạ m  

C ô n g  n g h ệ
A B

D â n  tộ c  
th iể u  số

D V ị trí v iệc  làm  nhân v iên  K ế toán

I T rư ờ n g  M ầm  non H o a  H ồn g

1 Đ ặ n g  T h ị H ồ n g L u y ế n 0 8 /7 /1 9 9 0 K in h
X ã  H ò a  T ú  1, h u y ệ n  
M ỹ  X u y ê n , t ỉn h  S óc 

T ră n g

Â p  H ò a  P h u ô n g , x ã  H ò a  T ú  
1, h u y ệ n  M ỹ  X u y ê n , t ỉn h  

S ó c  T ră n g

K ế  to á n  v iê n  
tru n g  cấ p

0 6 .0 3 2 Đ ạ i h ọ c K ế  to á n B B

II T rư ờ n g  T H  Đ ạ i T âm  1

1 V õ  T h à n h Đ ô n g 1 5 /0 1 /1 9 8 5 K in h

X ã  L o n g  Đ ứ c , h u y ệ n  

L o n g  P h ú , t ỉn h  S óc 
T ră n g

Â p  H ò a  P h u ô n g , x ã  H ò a  T ú  

1, h u y ệ n  M ỹ  X u y ê n , t ỉn h  
S ó c  T ră n g

K ế  to á n  v iê n  
tru n g  cấ p

0 6 .0 3 2 Đ ạ i h ọ c K ế  to á n B B

N g ư ờ i 
h o à n  

th à n h  
n g h ĩa  v ụ  
q u â n  sự
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ST T H ọ và  ch ữ  đệm T ên

N gày , tháng, năm  sinh

D ân
tộc

Q uê quán  
(xã, hu yện , tỉnh)

H ộ khẩu  th ư ờ n g  trú  
(xã, hu yện , tỉnh)

Đ ă n g  ký dự  tuyển T rìn h  độ đào tạo , bồ i dư ỡng

Đ ố i tư ợ ng  
ưu tiên

G hi
chúN am N ữ

C hứ c danh  
ngh ề ngh iệp  

d ự  tuyển
M ã số

T rình
độ

C huyên  
ngành  đào 

tạo

N goại
n gữ

T in  học

2 T rư ơ n g  T h ị K im H o a 0 4 /8 /1 9 8 3 K in h
X ã  L â m  K iế t, h u y ệ n  
T h ạ n h  T rị, t ỉn h  S óc 

T ră n g

K h ó m  1, P h ư ờ n g  10, th à n h  
p h ố  S ó c  T ră n g , t ỉn h  S óc 

T ră n g

K ế  to á n  v iê n  
tru n g  cấ p

0 6 .0 3 2 Đ ạ i h ọ c K ế  to á n B B

III T rư ờ n g  T H  N gọc Đ ô n g  1

1 T rầ n  N g ọ c  B íc h D i 1 5 /9 /1 9 9 5 K in h
T h ị t r ấ n  M ỹ  X u y ê n , 

h u y ệ n  M ỹ  X u y ê n , t ỉn h  
S ó c  T ră n g

Ẫ p  V ĩn h  X u y ê n , th ị  t r ấ n  M ỹ  
X u y ê n , h u y ệ n  M ỹ  X u y ê n , 

t ỉn h  S ó c  T ră n g

K ế  to á n  v iê n  
tru n g  cấ p

0 6 .0 3 2
C ao
đ ẳ n g

K ế  to á n B B

2 H ồ  T h ị N g ọ c N h ị 0 3 /6 /1 9 9 2 K in h

X ã  N g ọ c  Đ ô n g , h u y ệ n  

M ỹ  X u y ê n , t ỉn h  S óc 
T ră n g

Ẫ p  H ò a  Đ ặ n g , x ã  N g ọ c  

Đ ô n g , h u y ệ n  M ỹ  X u y ê n , 
t ỉn h  S ó c  T ră n g

K ế  to á n  v iê n  
tru n g  cấ p

0 6 .0 3 2
C ao
đ ẳ n g

K ế  to á n B B

D V ị trí v iệc  làm  nhân v iên  Y  tế

I T rư ờ n g  M N  N gọc Đ ôn g

1 N g u y ễ n  H ồ n g D iệ n 0 1 /4 /1 9 9 2 K in h
X ã  H ò a  T ú  1, h u y ệ n  
M ỹ  X u y ê n , t ỉn h  S óc 

T ră n g

Ấ p  H ò a  T â n , x ã  H ò a  T ú  1, 
h u y ệ n  M ỹ  X u y ê n , t ỉn h  S óc 

T ră n g
Y  s ĩ h ạ n g  IV

V .0 8 .0 3
.07

T ru n g
c ấ p

Y  s ĩ B A

2 Đ ỗ  T h á i N h ư Q u ỳ n h 2 9 /5 /1 9 9 7 K in h
X ã  N g ọ c  Đ ô n g , h u y ệ n  

M ỹ  X u y ê n , t ỉn h  S óc 
T ră n g

Ấ p  H ò a  Đ ặ n g , x ã  N g ọ c  
Đ ô n g , h u y ệ n  M ỹ  X u y ê n , 

t ỉn h  S ó c  T ră n g
Y  s ĩ h ạ n g  IV

V .0 8 .0 3
.07

T ru n g
c ấ p

Y  s ĩ B1
U D  C N T T  

c ơ  b ả n

II T rư ờ n g  T H  M ỹ X u yên  2

1 B ù i H ữ u L ý 0 2 /0 1 /1 9 9 0 K in h

X ã  T h ạ n h  Q ư ớ i, 

h u y ệ n  M ỹ  X u y ê n , t ỉn h  
S ó c  T ră n g

K h ó m  3, p h ư ờ n g  2 , th à n h  

p h ố  S ó c  T ră n g , t ỉn h  S óc 
T ră n g

Y  s ĩ h ạ n g  IV
V .0 8 .0 3

.07

T ru n g

c ấ p
Y  s ĩ B

U D  C N T T  

c ơ  b ả n

III T rư ờ n g  T H  T ham  Đ ôn  2

1 T ă n g  Á n h T u y ế t 0 6 /0 2 /1 9 9 5 K h m e r
X ã  T h a m  Đ ô n , h u y ệ n  
M ỹ  X u y ê n , t ỉn h  S óc 

T ră n g

Ẫ p  V ũ n g  Đ ù n g , x ã  T h a m  
Đ ô n , h u y ệ n  M ỹ  X u y ê n , t ỉn h  

S ó c  T ră n g
Y  s ĩ h ạ n g  IV

V .0 8 .0 3
.07

T ru n g
c ấ p

Y  s ĩ B A
D â n  tộ c  
th iể u  số

IV T rư ờ n g  T H  T h ạn h  P hú  1

1 D ư ơ n g  T h ị M in h T ra n g 0 4 /9 /1 9 9 1 K h m e r
X ã  T h ạ n h  P h ú , h u y ệ n  
M ỹ  X u y ê n , t ỉn h  S óc 

T ră n g

Ẫ p  R ạ c h  S ên , x ã  T h ạ n h  
P h ú , h u y ệ n  M ỹ  X u y ê n , t ỉn h  

S ó c  T ră n g
Y  s ĩ h ạ n g  IV

V .0 8 .0 3
.07

T ru n g
c ấ p

Y  s ĩ A A
D â n  tộ c  
th iể u  số

V T rư ờ n g  T H  T h ạn h  Q uớ i 1
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ST T H ọ và  ch ữ  đệm T ên

N gày , tháng, năm  sinh

D ân
tộc

Q uê quán  
(xã, hu yện , tỉnh)

H ộ khẩu  th ư ờ n g  trú  
(xã, hu yện , tỉnh)

Đ ă n g  ký dự  tuyển T rìn h  độ đào tạo , bồ i dư ỡng

Đ ố i tư ợ ng  
ưu tiên

G hi
chúN am N ữ

C hứ c danh  
ngh ề ngh iệp  

d ự  tuyển
M ã số

T rình
độ

C huyên  
ngành  đào 

tạo

N goại
n gữ

T in  học

1 H u ỳ n h  L â m  N g ọ c M a i 1 1 /8 /1 9 9 2 K h m e r
X ã  T h ạ n h  Q u ớ i, 

h u y ệ n  M ỹ  X u y ê n , t ỉn h  
S ó c  T ră n g

Ấ p  H ò a  K h a n h , x ã  T h ạ n h  
Q u ớ i, h u y ệ n  M ỹ  X u y ê n , t ỉn h  

S ó c  T ră n g
Y  s ĩ h ạ n g  IV

V .0 8 .0 3
.07

T ru n g
c ấ p

Y  s ĩ B B
D â n  tộ c  
th iể u  số

V I T rư ờ n g  T H C S  T hạnh  Q uới

1 Â u  T h ị N g ọ c D iễ m 1 5 /9 /1 9 9 6 K in h
X ã  T h ạ n h  Q u ớ i, 

h u y ệ n  M ỹ  X u y ê n , t ỉn h  
S ó c  T ră n g

Ấ p  T h ạ n h  H ư n g , x ã  T h ạ n h  
Q u ớ i, h u y ệ n  M ỹ  X u y ê n , t ỉn h  

S ó c  T ră n g
Y  s ĩ h ạ n g  IV

V .0 8 .0 3
.07

T ru n g
c ấ p

Y  s ĩ B
U D  C N T T  

c ơ  b ả n

V II T rư ờ n g  T hự c hành  S ư  phạm

1 P h ạ m  T h ị N g ọ c G ià u 0 7 /3 /1 9 9 1 K in h
X ã  T â n  T h ạ n h , h u y ệ n  

L o n g  P h ú , t ỉn h  S óc 
T ră n g

Â p  C h ắ c  T ư n g , x ã  T à i V ă n , 
h u y ệ n  T rầ n  Đ ề , t ỉn h  S óc 

T ră n g
Y  s ĩ h ạ n g  IV

V .0 8 .0 3
.07

T ru n g
c ấ p

Y  s ĩ B
U D  C N T T  

c ơ  b ả n

Đ ơ n  v ị  s ự  n g h iệ p  h u y ệ n

I T ru n g  tâm  G iáo dục ngh ề ngh iệp  - G iáo dục th ư ờ n g  xuyên

1) V ị tr í v iệc  làm  giáo v iên  tru n g  học phổ th ôn g

1 N g u y ễ n  T h ị M ộ n g C h i 2 0 /0 2 /1 9 9 4 K in h
X ã  H ò a  T ú  2 , h u y ệ n  
M ỹ  X u y ê n , t ỉn h  S óc 

T ră n g

Â p  H ò a  N h ờ  B , x ã  H ò a  T ú  
2 , h u y ệ n  M ỹ  X u y ê n , t ỉn h  

S ó c  T ră n g

G iá o  v iê n  
T ru n g  h ọ c  
p h ổ  th ô n g  

h ạ n g  III

V .0 7 .0 5
.15

Đ ạ i h ọ c
S ư  p h ạ m  

l ịc h  sử
A

II Đ à i tru yền  thanh

1) V ị tr í v iệc  làm  P h á t th an h  viên

1 T rư ơ n g  M in h N h ự t 1 9 /9 /1 9 9 3 K in h
H u y ệ n  M ỹ  X u y ê n , 

t ỉn h  S ó c  T ră n g

Â p  H ò a  M ỹ , th ị  t r ấ n  M ỹ  
X u y ê n , h u y ệ n  M ỹ  X u y ê n , 

t ỉn h  S ó c  T ră n g

P h á t  th a n h  
v iê n  h ạ n g  III

V 1 1 .1 0 .
29

Đ ạ i h ọ c
Q u ả n  lý  
v ă n  h ó a

B A

III T ru n g  tâm  V ăn  hóa - T hể thao

1) V ị tr í v iệc  làm  hành ch ính  tổn g  hợp

1 N g u y ễ n  T h ị K im L à i 1 3 /7 /1 9 9 3 K in h
X ã  T h ạ n h  Q u ớ i, 

h u y ệ n  M ỹ  X u y ê n , t ỉn h  

S ó c  T ră n g

Ấ p  k h u  4 , x ã  T h ạ n h  P h ú , 
h u y ệ n  M ỹ  X u y ê n , t ỉn h  S óc 

T ră n g

H à n h  c h ín h  
tổ n g  h ợ p

0 1 .0 0 3 Đ ạ i h ọ c L u ậ t B A
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ST T H ọ và  ch ữ  đệm T ên

N gày , tháng, năm  sinh

D ân
tộc

Q uê quán  
(xã, hu yện , tỉnh)

H ộ khẩu  th ư ờ n g  trú  
(xã, hu yện , tỉnh)

Đ ă n g  ký dự  tuyển T rìn h  độ đào tạo , bồ i dư ỡng

Đ ố i tư ợ ng  
ư u tiên

G hi
chúN am N ữ

C hứ c danh  
ngh ề ngh iệp  

d ự  tuyển
M ã số

T rình
độ

C huyên  
ngành  đào 

tạo

N goại
n gữ

T in  học

2 N g u y ễ n  H ồ n g L ĩn h 2 7 /6 /1 9 9 0 K h m e r
T h ị t r ấ n  K ế  S ách , 

h u y ệ n  K ế  S á c h , t ỉn h  

S ó c  T ră n g

Ẫ p  T ắ c  G ồ n g , x ã  T h a m  
Đ ô n , h u y ệ n  M ỹ  X u y ê n , t ỉn h  

S ó c  T ră n g

H à n h  c h ín h  
tổ n g  h ợ p

0 1 .0 0 3 Đ ạ i h ọ c L u ậ t B1 B
D â n  tộ c  
th iể u  số

3 L ê  N g ọ c Q u y ề n 2 0 /1 1 /1 9 9 7 K in h
X ã  N g ọ c  T ố , h u y ệ n  
M ỹ  X u y ê n , t ỉn h  S óc 

T ră n g

Ẫ p  N g u y ễ n  V ă n  M ậ n , x ã  
N g ọ c  T ố , h u y ệ n  M ỹ  X u y ê n , 

t ỉn h  S ó c  T ră n g

H à n h  c h ín h  
tổ n g  h ợ p

0 1 .0 0 3 Đ ạ i h ọ c L u ậ t B1
U D  C N T T  

c ơ  b ả n

4 Đ ặ n g  T rí T h a n h 1 6 /7 /1 9 9 9 K in h
X ã  H ò a  T ú  1, h u y ệ n  
M ỹ  X u y ê n , t ỉn h  S óc 

T ră n g

Ẫ p  H ò a  P h u ô n g , x ã  H ò a  T ú  
1, h u y ệ n  M ỹ  X u y ê n , t ỉn h  

S ó c  T ră n g

H à n h  c h ín h  
tổ n g  h ợ p

0 1 .0 0 3 Đ ạ i h ọ c L u ậ t B
U D  C N T T  

c ơ  b ả n

5 L ư  T rọ n g T h ả o 1 6 /6 /1 9 8 8 K h m e r

X ã  C h â u  H ư n g , h u y ệ n  

T h ạ n h  T rị, t ỉn h  S óc 
T ră n g

Ẫ p  X ó m  T ro  2 , x ã  C h â u  

H ư n g , h u y ệ n  T h ạ n h  T rị, t ỉn h  
S ó c  T ră n g

H à n h  c h ín h  

tổ n g  h ợ p
0 1 .0 0 3 Đ ạ i h ọ c L u ậ t B B

D â n  tộ c  

th iể u  số

6 V õ  B ả o T râ m 2 5 /1 0 /1 9 9 2 K in h

X ã  G ia  H ò a  1, h u y ệ n  

M ỹ  X u y ê n , t ỉn h  S óc 
T ră n g

Ẫ p  T â n  H ò a , x ã  G ia  H ò a  2 , 

h u y ệ n  M ỹ  X u y ê n , t ỉn h  S óc 
T ră n g

H à n h  c h ín h  

tổ n g  h ợ p
0 1 .0 0 3 Đ ạ i h ọ c L u ậ t B

U D  C N T T  

c ơ  b ả n


